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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 27/2012/NQ-HðND  Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2012 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương năm 2013 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 7    

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 73/2003/Nð-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc 
ban hành Quy chế xem xét, quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1792/Qð-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3063/Qð-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về 
việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; 

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 4423/TTr-UBND ngày 06/12/2012 của UBND 
tỉnh về việc quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương năm 2013, Báo cáo 
thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HðND tỉnh và ý kiến của ñại biểu HðND 
tỉnh, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương năm 2013, như 
sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn:  21.881.500 triệu ñồng 

a) Thu cân ñối ngân sách nhà nước 21.481.500 triệu ñồng 

Trong ñó:  

- Thu nội ñịa:  18.751.500 triệu ñồng 

- Thu từ hoạt ñộng xuất, nhập khẩu:  2.730.000 triệu ñồng 
b) Thu ñể lại chi quản lý qua NSNN:  400.000 triệu ñồng 
2. Tổng chi ngân sách ñịa phương:  7.208.514 triệu ñồng 
a) Chi cân ñối ngân sách ñịa phương:  6.808.514 triệu ñồng 
Trong ñó:  
- Chi ñầu tư phát triển: 1.791.274 triệu ñồng 
-  Chi thường xuyên: 4.599.930 triệu ñồng 
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- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.140 triệu ñồng 
- Dự phòng ngân sách: 143.256 triệu ñồng 
- Chi vốn sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu, 
nhiệm vụ khác: 272.914 triệu ñồng 
b) Chi từ nguồn thu ñể lại quản lý qua NSNN:  400.000 triệu ñồng 

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương năm 2013 theo các Biểu số 
01, 02, 03a, 03b, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo Nghị quyết này). 

ðiều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân 
tỉnh và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

        Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 07 tháng 
12 năm 2012, tại kỳ họp thứ 7./. 

  CHỦ TỊCH 
 
  

  

 Phạm Minh Toản 
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 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013   Biểu số 01 
(Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HðND ngày 10/12/2012 của HðND tỉnh) 

   ðVT: triệu ñồng 

Số 
TT 

Chỉ tiêu 
Dự toán      

năm 2013 

(1) (2) (3) 

  TỔNG THU NSNN TRÊN ðỊA BÀN (A)+(B) 21.881.500 
A Tổng thu cân ñối NSNN trên ñịa bàn (I)+(II) 21.481.500 
I Thu nội ñịa 18.751.500 
1 Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 16.978.000 

  Trong ñó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 16.360.000 
   -Thuế giá trị gia tăng 8.906.400 
  Trong ñó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 8.690.000 
   -Thuế thu nhập doanh nghiệp 60.000 
   -Thuế tiêu thụ ñặc biệt 4.600.000 
  Trong ñó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 4.270.000 
   -Thuế tài nguyên 3.000 
   -Thuế môn bài 300 
   -Thu khác 3.408.300 
  Trong ñó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 3.400.000 

2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ñịa phương quản lý 70.000 
   -Thuế giá trị gia tăng 39.800 
   -Thuế thu nhập doanh nghiệp 27.000 
   -Thuế tài nguyên 2.500 
   -Thuế môn bài 200 
   -Thu khác 500 

3 Thu từ doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài 100.000 
   -Thuế giá trị gia tăng 57.950 
   -Thuế thu nhập doanh nghiệp 42.000 
   -Thuế tài nguyên 20 
   -Thuế môn bài 30 

4 
Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc 
doanh 925.000 

   -Thuế giá trị gia tăng 517.925 
   -Thuế thu nhập doanh nghiệp 101.645 
   -Thuế tiêu thụ ñặc biệt 268.097 
   -Thuế tài nguyên 14.790 
   -Thuế môn bài 14.185 
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   -Thu khác 8.358 
5 Lệ phí trước bạ 61.000 
6 Thuế sử dụng ñất nông nghiệp   
6 Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp 5.100 
7 Thuế thu nhập cá nhân 100.000 
8 Thuế bảo vệ môi trường  198.000 
9 Thu phí, lệ phí 23.000 

   -Phí và lệ phí trung ương 6.000 
   -Phí và lệ phí tỉnh 9.000 
   -Phí và lệ phí huyện 3.500 
   -Phí và lệ phí xã 4.500 
10 Tiền sử dụng ñất 242.200 
11 Thu cho thuê mặt ñất, mặt nước 10.200 
12 Thu từ quĩ ñất công ích, hoa lợi công sản,…tại xã 14.000 
13 Thu khác 25.000 
II Thu từ hoạt ñộng xuất khẩu, nhập khẩu 2.730.000 

1 
Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ ñặc biệt hàng nhập 
khẩu 22.000 

2 Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu 2.708.000 
B Thu ñể lại chi quản lý qua NSNN 400.000 
1 Thu học phí 40.130 
2 Thu viện phí 242.620 
3 Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác 19.250 
4 Thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông 43.000 
5 Thu từ hoạt ñộng xổ số kiến thiết 55.000 

  TỔNG THU NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG (A)+(B) 7.208.514 
A Thu cân ñối ngân sách ñịa phương (I)+(II) 6.808.514 
I Các khoản thu cân ñối NSðP ñược hưởng theo phân cấp 4.760.860 
1 Các khoản thu NSðP hưởng 100% 418.385 
2 Các khoản thu phân chia NSðP hưởng theo tỷ lệ % 4.342.475 
II Bổ sung từ ngân sách trung ương 2.047.654 
1 Bổ sung cân ñối   
2 Bổ sung có mục tiêu 1.250.792 

   -Vốn ñầu tư xây dựng cơ bản 784.324 
  Trong ñó vốn ngoài nước 149.000 
   -Vốn sự nghiệp 466.468 

3 
Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế ñộ 
khác 796.862 

B Thu ñể lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 400.000 
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     Biểu số 02 

        DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2013     
(Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HðND ngày 10/12/2012 của HðND tỉnh) 

   
   ðVT: triệu ñồng 

Số 
TT 

Chỉ tiêu 
Dự toán       

năm 2013 

(1) (2) (3) 
  TỔNG CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG (A)+(B) 7.208.514.4 

A CHI CÂN ðỐI NSðP 6.808.514.4 
I Chi ñầu tư phát triển  1.791.274.0 
1 Chi ñầu tư XDCB vốn trong nước 753.750.0 
2 Chi ñầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng ñất  242.200.0 
3 Chi ñầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu  784,324.0 
4 Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách 11.000.0 

II Chi thường xuyên  4.599.930.2 
1 Chi trợ giá, trợ cước 25.682.0 
2 Chi sự nghiệp Kinh tế 571.664.2 
3 Chi hoạt ñộng sự nghiệp môi trường 54.235.5 
4 Chi sự nghiệp Giáo dục-ñào tạo-dạy nghề 1.921.802.9 
   - Sự nghiệp giáo dục 1.75.953.6 
   - Sự nghiệp ñào tạo và dạy nghề 16.,849.3 

5 Chi sự nghiệp Y tế 574.355.0 
6 Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ  28.403.5 
7 Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch 82.873.5 
8 Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình 30.975.4 
9 Chi ñảm bảo xã hội 262.894.4 

10 Chi quản lý hành chính 905.329.8 
11 Chi quốc phòng  89.152.0 
12 Chi an ninh 34.140.0 
13 Chi thường xuyên khác  18.422.0 
III Chi bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính 1.140.0 
IV Chi dự phòng ngân sách 143.256.2 
V Chi nguồn trung ương bổ sung theo mục tiêu  272.914.0 
1 Mục tiêu, nhiệm vụ chi ñã giao cho các cơ quan, ñơn vị   
  Mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán 272.914.0 

B CHI TỪ NGUỒN THU ðỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN 400.000.0 
1 Chi sự nghiệp giáo dục ñào tạo 40.130.0 
2 Chi sự nghiệp y tế 242.620.0 
3 Chi ñảm bảo trật tự an toàn giao thông 43.000.0 
4 Chi ñầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết 55.000.0 
5 Chi thường xuyên khác 19.250.0 
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Biểu số 03a 

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

   CHO NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG - NĂM 2013 
(Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HðND ngày 10/12/2012 của HðND tỉnh) 

        ðơn vị: triệu ñồng 

Trong ñó 

Số 
TT 

Chỉ tiêu 
Dự toán 

năm 
2013 

Vốn 
ñầu tư 
phát 
triển 

Kinh phí sự nghiệp 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  TỔNG SỐ (A)+(B) 1.250.792 784,324 466.468 

A Vốn ñầu tư xây dựng cơ bản (I)+(II)  942.635 784,324 158.311 

I Vốn trong nước (1+2) 793.635 635,324 158.311 

1 Các chương trình mục tiêu quốc gia 424.986 266,675 158.311 

a Chương trình giảm nghèo bền vững 275.977 241,742 34.235 

b Chương trình việc làm và dạy nghề (1) 20.540   20.540 

c Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (2) 22.070 20,330 1.740 

d Chương trình y tế 9.984   9.984 

e Chương trình dân số kế hoạch hoá gia ñình 10.249   10.249 

g Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm 2.412   2.412 

h Chương trình văn hóa 8.265 2,760 5.505 

i Chương trình giáo dục và ñào tạo 55.810   55.810 

j Chương trình phòng chống ma túy 2.179   2.179 

k Chương trình phòng chống tội phạm 530   530 

l Chương trình xây dựng nông thôn mới 12.600   12.600 

m Chương trình phòng chống HIV/AIDS 3.750 1,843 1.907 

n 
Chương trình ñưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hải ñảo 

620   620 

2 
Các chương trình bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 
(3) 368.649 368,649   

II Vốn ngoài nước (ODA) (4) 149.000 149,000   

B Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác  308.157 0 308.157 

1 Chương trình quốc gia về bình ñẳng giới 360   360 

2 Chương trình quốc gia an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng (5) 2.525   2.525 

3 Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 650   650 

4 
ðề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm 
thần, người rối nhiễu tâm trí  

2.240   2.240 

5 ðề án phát triển nghề công tác xã hội 382   382 

6 Kinh phí thực hiện chương trình bố trí, sắp xếp dân cư 3.000   3.000 

7 Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên (6) 15.700   15.700 

8 
Kinh phí thực hiện chính sách huyện nghèo theo Nghị quyết số 
30a/2008/NQ-CP 

54.213   54.213 
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9 Học bổng học sinh dân tộc nội trú 6.144   6.144 

10 Hỗ trợ thực hiện Luật Dân quân tự vệ  11.670   11.670 

11 Hỗ trợ thực hiện Pháp lệnh công an xã 2.310   2.310 

12 Hỗ trợ kinh phí xây dựng ñời sống văn hoá khu dân cư 3.717   3.717 

13 
Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội VNNT và Hội Nhà 
báo ñịa phương 

560   560 

  Trong ñó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật 460   460 

                    - Hỗ trợ Hội Nhà báo ñịa phương  100   100 

14 Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.790   1.790 

15 Hỗ trợ kinh phí thực hiện ñối với ñảng bộ cơ sở  11.850   11.850 

16 Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập 23.405   23.405 

17 Hỗ trợ kinh phí tiền trưa mẫu giáo 3 - 5 tuổi 18.627   18.627 

18 Hỗ trợ kinh phí Luật Người cao tuổi và chính sách ñối với các 
ñối tượng bảo trợ xã hội  

16.200   16.200 

19 Hỗ trợ thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc 
thiểu số nghèo  

2.224   2.224 

20 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nð 
49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 

36.660   36.660 

21 Hỗ trợ một số chế ñộ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách ñịa 
phương ñảm bảo nhưng chưa ñủ nguồn 

82.800   82.800 

22 Vốn nước ngoài (7) 11.130   11.130 

 
 
Ghi chú: 
    
 (1) Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việclàm.    
 
 
 

(2) Trong ñó vốn viện trợ 5.450 triệu ñồng (ðầu tư phát triển 4.000 triệu ñồng, kinh phí sự 
nghiệp 1.450 triệu ñồng) thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán ñược giao và theo 
cơ chế tài chính trong nước. 

 (3) Giao kế hoạch vốn ñầu tư XDCB theo Quyết ñịnh riêng của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
 
 
 
 

(4) Trong ñó chương trình hỗ trợ ñảm bảo chất lượng giáo dục trường học (dự án cải thiện 
cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học) là 7.430 triệu ñồng, thực hiện theo thực tế giải 
ngân, trong phạm vi dự toán ñược giao và theo cơ chế tài chính trong nước; các chương 
trình còn lại ghi thu ghi chi theo tiến ñộ giải ngân. 

 
 
 

(5) Bao gồm khoản phải thu hồi trong năm 2013 là 1.414 triệu ñồng theo văn bản số 
4897/VPCP-KTTH ngày 03/7/2012 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 7327/BTC-
NSNN ngày 01/6/2012 của Bộ Tài chính. 

 
 
 

(6)  Bao gồm kinh phí hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trợ cấp gạo cho hộ nghèo nhận 
khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, nhận rừng và ñất ñể trồng rừng sản xuất trong thời gian 
chưa tự túc ñược lương thực thuộc Chương trình 30a là 11.500 triệu ñồng  

 

 

(7) Vốn ngoài nước ñối với chương trình hỗ trợ ñảm bảo chất lượng trường học, thực hiện 
theo thực tế giải ngân trong phạm vi dự toán ñược giao và theo cơ chế tài chính trong 
nước, bao gồm: 

  - Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày  250 triệu ñồng. 
  - Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh 4,150 triệu ñồng. 
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  - Quỹ giáo dục nhà trường 1,530 triệu ñồng. 
  - Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên 1,240 triệu ñồng. 
  - Dự án ñào tạo và hội thảo 3,960 triệu ñồng. 
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Biểu số 03b 

DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU  
  GIAO CHO CÁC CƠ QUAN, ðƠN VỊ - NĂM 2013 

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2012/NQ-HðND ngày 10/12/2012 của HðND tỉnh) 

  ðơn vị: triệu ñồng 

Số 
TT 

Cơ quan, ñơn vị/Mục tiêu, nhiệm vụ 
Dự toán năm 

2013 
(1) (2) (3) 

  TỔNG SỐ  193.554 

I Khối tỉnh 99.271 
1 Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội 43.290 
   -Kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các ñối tượng chính sách 41.000 
   -Kinh phí tặng quà cho các cụ cao tuổi 715 

  

 -Kinh phí thực hiện chế ñộ trợ cấp sinh hoạt phí cho ñối tượng nuôi dưỡng tại Trung 
tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm giáo dục lao ñộng tỉnh 1.575 

2 Văn phòng Tỉnh uỷ  3.619 
   -Kinh phí Huy hiệu ðảng 3.000 
   -Hỗ trợ kinh phí thực hiện ñối với ñảng bộ cơ sở - ðảng uỷ khối các cơ quan 619 

3 Hỗ trợ kinh phí thực hiện ñối với ñảng bộ cơ sở  356 
   -Công an tỉnh 154 
   -Bộ chỉ huy Quân sự 121 
   -Bộ Chỉ huy Bộ ñội biên phòng 81 

4 Sở Giáo dục và ðào tạo 35.676 
   -Hỗ trợ chuyển ñổi giáo viên trường bán công vào công lập và tăng biên chế 23.405 
   -Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nð 49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 6.127 
   -Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú 6.144 

4 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 460 
  Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí  460 

5 Hội Nhà báo tỉnh  100 
  Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí  100 

6 Sở Khoa học và Công nghệ 1.790 
  Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ 1.790 

7 Bộ chỉ huy Quân sự 11.670 
  Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ 11.670 

8 Công an tỉnh 2.310 
  Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh Công an xã 2.310 

II Khối huyện 94.283 
1 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nð 49/2010/Nð-CP ngày 14/5/2010 30.533 
2 Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 ñến 5 tuổi 18.627 
3 Hỗ trợ kinh phí thực hiện ñối với ñảng bộ cơ sở  10.875 
4 Hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo dân tộc thiểu số theo Qð 102/2009/Qð-TTg 2.224 
5 Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo Nð 13 và Luật Người cao tuổi  16.200 
6 Hỗ trợ kinh phí xây dựng ñời sống văn hoá khu dân cư 3.717 

7 Bổ sung KP thực hiện chính sách người hoạt ñộng không chuyên trách xã, thôn theo Qð 
21/2012/Qð-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh 

12.107 
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